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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/3/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	913
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	914
	Hoàng Văn Thịnh
	hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	915
	Hoàng thị Loan
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	920
	Mai Xuân Tứ
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5 
	924
	Trương Quang Lục
	Gia Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	6 
	927
	Đoàn Hữu Hùng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	928
	Trần Xuân Hoàng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	929
	Trần Nhật Tân
	Xuân Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	9 
	930
	Đặng Duy Linh
	Đồng sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	932
	Nguyễn Anh Vũ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	939
	Mai Văn Hà
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	945
	Hoàng Quốc Tuán
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	954
	Phạm Thành Nhơn
	Gia Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	14 
	957
	Lê văn Vinh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	1081
	Trần Xuân Hoàng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	1082
	Đinh Lưu Khánh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	1083
	Lê Hữu Hà
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	1084
	Nguyễn Thị Thảo Ngọc
	Thuận hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	1086
	Nguyễn văn Khưởng
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	20 
	1087
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	1090
	Nguyễn Viết Nam
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	1091
	Võ Văn Tý
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	1092
	Lê Duy Thái
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	1093
	Lê Minh Đức
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	1094
	Nguyễn Hải Đăng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	1095
	Nguyễn Văn Toàn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	1096
	Ngô Hữu Nhưng
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	1097
	Hồ Văn Ái
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	1098
	Phạm Phúc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	1100
	Nguyễn Thế Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	1103
	Lê Quang Sỹ
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	1104
	Hoàng Nhật Minh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	1107
	Lê Văn sơn
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	1108
	Đỗ Minh Dũng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1109
	Nguyễn Thị Nương
	An Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	36 
	1110
	Nguyễn Nhật Long
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	1120
	Hoàng Thị Năm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	1121
	Cao Xuân Tự
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	1123
	Võ Ngọc Minh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	1126
	Cao Thị Hải
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	1127
	Hoàng Thị Ngọc Thúy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	1128
	Trần Đức hoài
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	43 
	1129
	Hoàng Trung chính
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	44 
	1130
	Nguyễn Văn Ngọc
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


